
QĐ, 
hành 

vi   của 
người 

có 
thẩm 
quyền 
trong 
THQ
CT, 

KSHĐ
TP

Về hoạt 
động 

điều tra 
của cơ 
quan 

điều tra 
VKS Tối 

cao

QĐ, 
hành 
vi của 
Thủ 

trưởng 
cơ 

quan 
điều 
tra 

QĐ, 
hành vi 

của 
những 
người

có thẩm 
quyền 
tiến 
hành 

một số 
hoạt 
động 

điều tra  

Liên 
quan 
đến 
việc 
bắt, 
tạm 
giữ, 
tạm 
giam 

Liên 
quan 
đến 

THA 
HS

Liên 
quan 
đến 

THA 
DS, HC 
và các 
loại án 
khác

Các 
khiếu 

nại khác 
thuộc 
thẩm 
quyền 
giải 

quyết 
của 

VKS

Tổng số 
(C11=C
3+C4+C
5+C6+C
7+C8+C
9+C10)

Hành vi  
vi phạm 

của 
người 

có thẩm 
quyền 
trong 
THQ
CT, 

KSHĐT
P

Hành vi  
vi phạm 

của 
người 
được 
tiến 
hành 

một số 
hoạt 
động 

điều tra  

Hành vi 
vi phạm 

của 
người 

có thẩm 
quyền 

bắt, tạm 
giữ, tạm 

giam 

Hành vi 
vi phạm 

của 
người 

có thẩm 
quyền 
liên 
quan 
THA 
HS

Liên 
quan 
đến 

THA 
DS, HC 
và các 
loại án 
khác

Các 
loại tố 

cáo 
khác 
thuộc 
thẩm 
quyền   
giải 

quyết 
của 

VKS

Tổng số 
(C18=C
12+C13
+C14+C
15+C16
+C17)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 - Đơn 1

 - Việc 2

 - Đơn 3

 - Việc 4

 - Đơn 5

 - Việc 6

 - Đơn 7

 - Việc 8

 - Đơn 9

 - Việc 10

11 * * *

12

13 * * *

14 * * *

15 * * *

                   - QĐ xử lý hành vi vi phạm pháp 
luật

                   - Kết luận nội dung tố cáo

                -  Số việc khiếu nại, tố cáo đúng

     Tr.đó:   -  Quyết định đình chỉ 

                   - Trả lời bằng văn bản hoặc ra 
Quyết định giải quyết 

Tổng số thụ lý:

Khiếu nại Tố cáo

                                 

 Số còn lại của kỳ trước:

Số mới thụ lý:   

            

Yêu cầu 
bồi 

thường 
thiệt hại 
do người 
tiến hành 
tố tụng 
gây ra

Tố giác 
tội 

phạm 
trong 
hoạt 

động tư 
pháp

(Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm 2019)

Tiêu chí
Mã 

dòng 

Tổng 
cộng 

(C22=C
11+C18
+C19+
C20+C

21)

(Áp dụng cho các kỳ thống kê tháng, 6 tháng  và 12 tháng, ô đánh dấu *  là ô không điền số liệu)

                           

     Tr.đó:  Do CQ Đảng, NN chuyển đến: 

                                     

Tổng số đã giải quyết:

1

Đơn để 
nghị, 
kiến 
nghị, 
phản 

ánh và 
các loại 

khác

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
……………

THỐNG KÊ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

THUỘC THẨM QUYỀN CỦA VIỆN KIỂM SÁT

Biểu số 25/ 2019
(ban hành theo QĐ số 560. 

Ngày 13/11/2019 của Viện 
trưởng VKSNDTC)



QĐ, 
hành 

vi   của 
người 

có 
thẩm 
quyền 
trong 
THQ
CT, 

KSHĐ
TP

Về hoạt 
động 

điều tra 
của cơ 
quan 

điều tra 
VKS Tối 

cao

QĐ, 
hành 
vi của 
Thủ 

trưởng 
cơ 

quan 
điều 
tra 

QĐ, 
hành vi 

của 
những 
người

có thẩm 
quyền 
tiến 
hành 

một số 
hoạt 
động 

điều tra  

Liên 
quan 
đến 
việc 
bắt, 
tạm 
giữ, 
tạm 
giam 

Liên 
quan 
đến 

THA 
HS

Liên 
quan 
đến 

THA 
DS, HC 
và các 
loại án 
khác

Các 
khiếu 

nại khác 
thuộc 
thẩm 
quyền 
giải 

quyết 
của 

VKS

Tổng số 
(C11=C
3+C4+C
5+C6+C
7+C8+C
9+C10)

Hành vi  
vi phạm 

của 
người 

có thẩm 
quyền 
trong 
THQ
CT, 

KSHĐT
P

Hành vi  
vi phạm 

của 
người 
được 
tiến 
hành 

một số 
hoạt 
động 

điều tra  

Hành vi 
vi phạm 

của 
người 

có thẩm 
quyền 

bắt, tạm 
giữ, tạm 

giam 

Hành vi 
vi phạm 

của 
người 

có thẩm 
quyền 
liên 
quan 
THA 
HS

Liên 
quan 
đến 

THA 
DS, HC 
và các 
loại án 
khác

Các 
loại tố 

cáo 
khác 
thuộc 
thẩm 
quyền   
giải 

quyết 
của 

VKS

Tổng số 
(C18=C
12+C13
+C14+C
15+C16
+C17)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Khiếu nại Tố cáo Yêu cầu 
bồi 

thường 
thiệt hại 
do người 
tiến hành 
tố tụng 
gây ra

Tố giác 
tội 

phạm 
trong 
hoạt 

động tư 
pháp

Tiêu chí
Mã 

dòng 

Tổng 
cộng 

(C22=C
11+C18
+C19+
C20+C

21)

1

Đơn để 
nghị, 
kiến 
nghị, 
phản 

ánh và 
các loại 

khác

16 * * *

17 * * *

 - Đơn 18

 - Việc 19

 - Đơn 20

 - Việc 21

22 * * * * * * * * * *

23 * * * * * * * * * *

24 * * * * * * * * * *

25 * * * * * * * * * *
                   -  Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền 
hủy bỏ quyết định giải quyết đã có hiệu lực 
pháp luật

                                                 

Số bản kết luận kiểm tra QĐ giải quyết khiếu 
nại đã có hiệu lực pháp luật

     Tr. đó:  - Ban hành quyết định hủy bỏ       

     Tr.đó:  Số quá hạn luật định:  

Số đơn đề nghị kiểm tra quyết định giải quyết 
khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật

   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

   …….ngày…….tháng……..năm ……..
                         NGƯỜI LẬP BIỂU

                 Tr/đó:  + Số việc khiếu nại, tố cáo 
đúng một phần

                                

                VIỆN TRƯỞNG

Số còn lại cuối kỳ chưa giải quyết :            

   -  Số việc khiếu nại, tố cáo sai 




